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1 20C1-CTM1 0211001234 1 46 Máy cắt kim loại 2 11/10/2021 07H30 Vấn đáp

2
20C1-CKL1; 

20C1-CTM2
0211001234 2 60 Máy cắt kim loại 2 11/10/2021 07H30 Vấn đáp

3 20C1-CTM3 0211001234 3 26 Máy cắt kim loại 2 11/10/2021 13H00 Vấn đáp

4 20C1-CCK1 0211001234 4 46 Máy cắt kim loại 2 11/10/2021 13H00 Vấn đáp meet.google.com/ise-okya-yjc

5 20C1-CCK2 0211001234 5 49 Máy cắt kim loại 3 12/10/2021 07H30 Vấn đáp

6 20C1-CCK3 0211001234 6 48 Máy cắt kim loại 3 12/10/2021 07H30 Vấn đáp

7 20C1-CCK4 0211001234 7 42 Máy cắt kim loại 3 12/10/2021 13H00 Vấn đáp meet.google.com/rzh-vsiq-nhx 

8 20C1-CCK5 0211001234 8 44 Máy cắt kim loại 3 12/10/2021 13H00 Vấn đáp

1 20C1-CTM1 0211000273 1 46 Nguyên lý cắt kim loại 4 13/10/2021 07H30 Vấn đáp

2 20C1-CTM3 0211000273 2 26 Nguyên lý cắt kim loại 4 13/10/2021 13H00 Vấn đáp

1 20C1-CCK2 0211000780 1 49
Trang bị điện trong máy 

cắt kim loại
5 14/10/2021 07H30 Vấn đáp meet.google.com/cwv-esno-bdo

2 20C1-CCK3 0211000780 2 48
Trang bị điện trong máy 

cắt kim loại
5 14/10/2021 07H30 Vấn đáp meet.google.com/zim-qfhc-bdz

3 20C1-CCK4 0211000780 3 42
Trang bị điện trong máy 

cắt kim loại
5 14/10/2021 13H00 Vấn đáp meet.google.com/qtw-enty-ack

4 20C1-CCK5 0211000780 4 44
Trang bị điện trong máy 

cắt kim loại
5 14/10/2021 13H00 Vấn đáp meet.google.com/ybg-sitr-ghy

5 20C1-CTM1 0211000780 5 46
Trang bị điện trong máy 

cắt kim loại
6 15/10/2021 07H30 Vấn đáp meet.google.com/rst-orht-utx

6 20C1-CTM3 0211000780 6 26
Trang bị điện trong máy 

cắt kim loại
6 15/10/2021 07H30 Vấn đáp meet.google.com/hjt-qvqn-xxd

7
20C1-CKL1; 

20C1-CTM2
0211000780 7 60

Trang bị điện trong máy 

cắt kim loại
6 15/10/2021 13H00 Vấn đáp meet.google.com/wsr-itmz-wbd

8 20C1-CCK1 0211000780 8 46
Trang bị điện trong máy 

cắt kim loại
6 15/10/2021 13H00 Vấn đáp meet.google.com/iju-pmiq-dft

1 20C1-BCN1 0211001464 22
Trang bị điện trong hệ 

thống thiết bị công nghiệp
4 13/10/2021 07H30 Vấn đáp meet.google.com/gnu-ckzv-xgs

1 20C1-CĐT 0211001412 61 Công nghệ chế tạo máy 4 13/10/2021 13H00 Vấn đáp

1 20C1-KXD1 0211001803 28 Vật liệu xây dựng 4 13/10/2021 13H00 Vấn đáp https://meet.google.com/cfz-wjka-eyv

1 20C1-NNA1 0211000969 56 Ngữ âm và âm vị học 5 14/10/2021 07H30 Vấn đáp meet.google.com/zxb-qjha-pki

2 20C1-NNA1 0211002473 56 Tiếng Hoa 7 16/10/2021 13H00 Vấn đáp

1 20C1-CTM1 0211002027 1 46 Tiếng Anh 1 2 18/10/2021 07H30 Vấn đáp

2 20C1-ĐĐT1 0211002027 2 55 Tiếng Anh 1 2 18/10/2021 07H30 Vấn đáp https://meet.google.com/hrr-vkiy-vas

3 20C1-ĐCN1 0211002027 3 49 Tiếng Anh 1 2 18/10/2021 07H30 Vấn đáp https://meet.google.com/tfz-waja-ohi

4
20C1-CNM1; 

20C1-KLB1
0211002027 4 38 Tiếng Anh 1 2 18/10/2021 07H30 Vấn đáp https://meet.google.com/ugp-djjw-rxp

5 20C1-TĐH1 0211002027 5 41 Tiếng Anh 1 2 18/10/2021 07H30 Vấn đáp
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6 20C1-TĐH2 0211002027 6 37 Tiếng Anh 1 2 18/10/2021 13H00 Vấn đáp meet.google.com/ceb-kkyd-vpx

7 20C1-CCK1 0211002027 7 46 Tiếng Anh 1 2 18/10/2021 13H00 Vấn đáp

8 20C1-CCK3 0211002027 8 48 Tiếng Anh 1 2 18/10/2021 13H00 Vấn đáp meet.google.com/erg-jxoi-ahr

9
20C1-CCK4;

20C1-CTK1
0211002027 9 57 Tiếng Anh 1 2 18/10/2021 13H00 Vấn đáp meet.google.com/jyr-gcqz-nzg

10 20C1-CĐT1 0211002027 10 60 Tiếng Anh 1 2 18/10/2021 13H00 Vấn đáp https://meet.google.com/bpn-fhjp-vwz

1 20C1-ĐCN2 0211002027 11 48 Tiếng Anh 1 3 19/10/2021 07H30 Vấn đáp meet.google.com/cou-nzih-kni

2 20C1-CCK2 0211002027 12 49 Tiếng Anh 1 3 19/10/2021 07H30 Vấn đáp

3 20C1-CCK5 0211002027 13 44 Tiếng Anh 1 3 19/10/2021 07H30 Vấn đáp https://meet.google.com/ugp-djjw-rxp

4
20C1-CKL1; 

20C1-CTM2
0211002027 14 60 Tiếng Anh 1 3 19/10/2021 07H30 Vấn đáp

5
20C1-KXD1; 

20C1-QXD1
0211002027 15 39 Tiếng Anh 1 3 19/10/2021 07H30 Vấn đáp https://meet.google.com/bpn-fhjp-vwz

6 20C1-QTD1 0211002027 16 60 Tiếng Anh 1 3 19/10/2021 07H30 Vấn đáp

7
20C1-QKS1; 

20C1-QNH1
0211002027 17 23 Tiếng Anh 1 3 19/10/2021 13H00 Vấn đáp https://meet.google.com/ugp-djjw-rxp

8
20C1-LGT1; 

20C1-TCD1
0211002027 18 25 Tiếng Anh 1 3 19/10/2021 13H00 Vấn đáp meet.google.com/suh-ater-ihp

9 20C1-KTD1 0211002027 19 63 Tiếng Anh 1 3 19/10/2021 13H00 Vấn đáp

10
20C1-BCN1; 

20C1-CTM3
0211002027 20 48 Tiếng Anh 1 3 19/10/2021 13H00 Vấn đáp

11 20C1-ĐĐT2 0211002027 21 47 Tiếng Anh 1 3 19/10/2021 13H00 Vấn đáp

1 20C1-CĐT1 0211002254 1 60 Tiếng Anh 2 6 22/10/2021 07H30 Vấn đáp https://meet.google.com/bpn-fhjp-vwz

2 20C1-ĐĐT1 0211002254 2 55 Tiếng Anh 2 6 22/10/2021 07H30 Vấn đáp https://meet.google.com/hrr-vkiy-vas

3 20C1-ĐCN1 0211002254 3 49 Tiếng Anh 2 6 22/10/2021 07H30 Vấn đáp https://meet.google.com/tfz-waja-ohi

4
20C1-CNM1; 

20C1-KLB1
0211002254 4 38 Tiếng Anh 2 6 22/10/2021 07H30 Vấn đáp https://meet.google.com/ugp-djjw-rxp

5 20C1-TĐH1 0211002254 5 41 Tiếng Anh 2 6 22/10/2021 07H30 Vấn đáp

6 20C1-TĐH2 0211002254 6 37 Tiếng Anh 2 6 22/10/2021 13H00 Vấn đáp meet.google.com/ceb-kkyd-vpx

7 20C1-CCK1 0211002254 7 46 Tiếng Anh 2 6 22/10/2021 13H00 Vấn đáp

8 20C1-CCK3 0211002254 8 48 Tiếng Anh 2 6 22/10/2021 13H00 Vấn đáp meet.google.com/erg-jxoi-ahr

9
20C1-CCK4;

20C1-CTK1
0211002254 9 57 Tiếng Anh 2 6 22/10/2021 13H00 Vấn đáp meet.google.com/jyr-gcqz-nzg

10 20C1-CTM1 0211002254 10 46 Tiếng Anh 2 6 22/10/2021 13H00 Vấn đáp

1 20C1-ĐCN2 0211002254 11 48 Tiếng Anh 2 7 23/10/2021 07H30 Vấn đáp meet.google.com/cou-nzih-kni

2 20C1-CCK2 0211002254 12 49 Tiếng Anh 2 7 23/10/2021 07H30 Vấn đáp

3 20C1-CCK5 0211002254 13 44 Tiếng Anh 2 7 23/10/2021 07H30 Vấn đáp https://meet.google.com/ugp-djjw-rxp

4
20C1-CKL1; 

20C1-CTM2
0211002254 14 60 Tiếng Anh 2 7 23/10/2021 07H30 Vấn đáp

5 20C1-KTD1 0211002254 15 63 Tiếng Anh 2 7 23/10/2021 07H30 Vấn đáp

6 20C1-QTD1 0211002254 16 60 Tiếng Anh 2 7 23/10/2021 07H30 Vấn đáp

7
20C1-QKS1; 

20C1-QNH1
0211002254 17 23 Tiếng Anh 2 7 23/10/2021 13H00 Vấn đáp https://meet.google.com/ugp-djjw-rxp

8
20C1-LGT1; 

20C1-TCD1
0211002254 18 25 Tiếng Anh 2 7 23/10/2021 13H00 Vấn đáp meet.google.com/suh-ater-ihp

9
20C1-KXD1; 

20C1-QXD1
0211002254 19 39 Tiếng Anh 2 7 23/10/2021 13H00 Vấn đáp https://meet.google.com/bpn-fhjp-vwz

10
20C1-BCN1; 

20C1-CTM3
0211002254 20 48 Tiếng Anh 2 7 23/10/2021 13H00 Vấn đáp
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11 20C1-ĐĐT2 0211002254 21 47 Tiếng Anh 2 7 23/10/2021 13H00 Vấn đáp

                                                        PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL


